
ĐẶNG ĐÔN LAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 19A

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.012/06/2000AnhVõ Hoàng Đức03021810021

5.36.04.07.018/02/2000LongBùi Bảo03021810422

0.00.00.00.015/11/2000TânCao Minh03021810853

5.65.05.310.026/03/2001AnTrương Minh03021910014

4.01.06.310.031/08/2001BảoLiêu Hoài03021910035

7.37.07.010.027/01/2001BảoTrần Trúc03021910056

6.76.06.710.012/05/2001BìnhTrần Công03021910067

5.23.07.09.022/09/2001CảnhPhạm Ngọc03021910078

3.81.05.710.026/05/2001ChánhTống Phạm Khương03021910089

5.85.05.710.005/07/2001DanhNguyễn Thành030219100910

5.23.06.710.009/06/2001DuyNguyễn Cao030219101011

6.36.05.710.024/01/2001DuyNguyễn Đức030219101112

6.46.06.010.009/03/2001DuyNguyễn Khánh030219101213

6.86.07.010.031/08/2001DũngNguyễn Hữu030219101314

5.44.06.010.022/09/2001ĐạtNguyễn Gia030219101415

6.56.06.310.008/03/2001ĐạtNguyễn Tấn030219101516

7.37.07.010.003/10/2001ĐạtTrương Tấn030219101717

1.81.02.05.001/02/2001ĐiểmNguyễn Văn030219101818

5.44.06.010.002/07/2001ĐứcLê Huỳnh030219102019

5.95.06.010.009/08/2001ĐứcNguyễn Minh030219102120

5.94.07.310.012/05/2001HàoMai Nhật030219102221

5.56.03.710.016/02/2001HàoPhạm Anh030219102322

6.46.06.010.013/01/2001HảiTrương Hoàng030219102423

6.06.05.010.030/05/2001HậuThạch Thanh030219102524

7.07.06.310.017/12/2001HiềnHuỳnh Văn030219102625

3.40.06.010.028/12/2001HiềnTrương Phú030219102726

5.44.06.010.027/03/2001HoàngHuỳnh Huy030219102827

5.03.06.310.027/04/2001HòaNguyễn Thái030219102928

6.36.06.76.027/01/2001HòaNguyễn Văn030219103029

5.25.05.36.024/03/2001HuyHuỳnh Nhật030219103130

4.42.06.010.026/03/2001HuyLê Đặng Phước030219103231

6.46.06.010.020/06/2001HuyLê Quang030219103332

6.36.06.38.028/09/2001HuyTrần Anh030219103433
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6.36.05.710.028/8/2001HùngNguyễn Quốc030219103534

5.04.05.010.028/03/2001HưởngBùi Ngọc030219103635

5.24.06.08.017/03/2001KhangLưu Vỹ030219103836

5.56.05.34.027/03/2001KhangPhạm Văn030219103937

3.81.06.38.005/05/2001KhánhTiêu Minh030219104238

5.23.06.710.019/01/2001KhoaBạch Đăng030219104339

5.03.06.310.006/03/2001KhoaChâu Phước Minh030219104440

5.44.06.010.002/06/2001LãmTrần Xuân030219104641

6.56.06.310.005/01/2001LâmCao Gia030219104742

5.34.05.710.029/03/2001LênTrần Minh030219104843

6.76.06.710.008/08/2001LongNguyễn Đức030219105044

5.05.04.76.021/04/2001MinhLý Công030219105145

6.76.06.710.027/02/2001NamBùi Hữu Phương030219105246

5.86.05.08.01/12/2001NamLưu Phương030219105347

5.44.06.010.023/02/2001NguyênLê Bình030219105448

7.07.06.78.02/9/2001NguyênNguyễn Quốc030219105549

4.24.05.02.031/10/2001NhựtTrần Hồ Minh030219105750

8.39.07.010.012/12/2001PhaLê Vĩnh030219105851

4.02.06.06.027/01/2001PhátLê Minh030219105952

2.60.05.06.09/3/2001PhátNgô Xuân030219106053

3.61.05.310.026/12/2001PhátTrần Huỳnh030219106254

6.76.06.710.021/12/2001PhongPhan Thế030219106355

7.88.07.010.004/06/2001PhúĐinh Ngọc030219106456

5.54.06.310.019/12/2001PhướcNguyễn Hồng030219106557

4.54.05.34.002/01/2001QuangNguyễn Duy030219106658

7.67.07.710.004/02/2001QuangNguyễn Trung030219106759

8.49.07.310.029/03/2001QuânCao Văn030219106860

4.64.04.77.015/07/2001QuânLê Hùng030219106961

6.05.06.310.016/10/2001QuyềnNguyễn Hồng Uy030219107062

5.34.05.710.021/12/2001SangNguyễn Đoàn Tấn030219107163

7.27.06.710.017/03/2001TâmĐoàn Văn Minh030219107264

2.80.04.79.030/03/2001TânLại Huỳnh Nhật030219107365

5.74.06.710.029/01/2001TânNguyễn Duy030219107466

7.07.06.310.01/8/2001TânNguyễn Duy030219107567

6.56.06.310.002/08/2001TânNguyễn Hoàng Nhật030219107668

7.27.06.710.011/11/2001TấnLê Minh030219107769

7.67.07.710.003/08/2001ThanhTrần Huỳnh Tuấn030219107970

6.96.07.310.029/04/2001ThànhMai Tấn030219108071

5.33.07.010.027/08/2001ThànhMạc Như030219108172

6.76.06.710.021/12/2001ThànhVõ Hiệp030219108273

CÐ ÔTÔ 19A2/3



GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.13.04.77.026/02/2001TháiHồ Anh030219108374

6.76.06.710.021/09/2001TháiPhan Văn030219108475

5.54.06.78.016/05/2001TháiVõ Ngọc030219108576

6.87.05.710.010/04/2001ThắngNguyễn Chiến030219108777

5.34.05.710.001/11/2001ThắngNguyễn Đức030219108878

7.07.06.310.013/10/2001ThớiLê Quốc030219109079

6.46.06.010.009/10/2001ThuậnPhan Minh030219109180

5.95.06.010.021/2/2001ThứcPhạm Minh030219109281

6.87.05.710.019/05/2001TiềnNguyễn Thanh030219109382

5.05.04.09.013/06/2001TiếnBùi Mạnh030219109483

5.04.05.77.025/06/2001TiếnĐỗ Văn030219109584

6.26.06.08.017/05/2001TiếnNguyễn Minh030219109685

5.77.03.77.017/12/2001TiếnVõ Minh030219109786

6.36.05.710.003/08/2001TinhNgô Hướng030219109887

5.23.06.710.06/4/2000TìnhDanh030219109988

6.97.06.010.010/11/2001TrungNguyễn Minh030219110089

3.92.05.38.030/08/2001TrườngNguyễn Hữu030219110290

7.99.06.010.012/03/2001TrườngTrần Thanh030219110391

6.76.06.710.009/11/2001TuấnNguyễn Đình030219110492

6.58.04.09.006/10/2001TuấnPhạm Thành030219110593

5.95.06.010.007/09/2000TuyênTô Thành030219110694

4.33.04.79.005/11/2001TùngNguyễn Thanh030219110795

6.56.06.310.018/01/2001VinhĐặng Quang030219110996

6.05.06.310.018/10/2001VinhNguyễn Đăng030219111097

5.14.05.310.011/1/2001VũNguyễn Trường030219111198

5.56.05.72.007/12/2001VươngNguyễn Minh030219111299

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 19 tháng 01 năm 2021

6(6.1%)12(12.1%)37(37.4%)30(30.3%)12(12.1%)2(2%)0(0%)99(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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